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1. Giới thiệu 
Các chủ đề liên quan tới CĐS cũng như

những tác động của CĐS tới hoạt động kinh
doanh của DN hay nền kinh tế đã và đang
được bàn luận sôi nổi trong hai thập kỷ qua.
CĐS đã trở thành một từ khóa phổ biến và
“hiện diện” trong quá trình hoạt động và phát
triển của các DN trong mọi lĩnh vực kinh

doanh, sản xuất, giáo dục, y tế… cũng như
các chiến lược phát triển của các chính phủ.
Theo dự báo của Ủy ban Châu Âu, một “cuộc
cách mạng công nghiệp và công nghệ có tính
chất chuyển đổi” sẽ là một trong những xu
hướng toàn cầu quan trọng đến năm 2030
(Verina & Titko, 2019). 
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Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp phỏng vấn định tính
chuyên sâu (In-depth interview) và phương pháp phân tích trường hợp điển hình (Case-study),
bài viết phân tích thực trạng chuyển đổi số (CĐS) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Việt Nam nói chung và DNNVV tại tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Bài viết đi sâu tìm hiểu quan
điểm của các nhà quản trị (NQT) DNNVV trong ba lĩnh vực xuất khẩu (XK) nông sản (NS)
chính của Lâm Đồng (rau củ, cà phê và hoa) và các nhà cung ứng dịch vụ CĐS liên quan tới
các vấn đề như mức độ CĐS của các DNNVV cũng như những nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ
trợ của các DNNVV nhằm nâng cao năng lực CĐS. Dữ liệu được thu thập và phân tích theo
hai giai đoạn (2020-2021 và 2024-2025) cho phép nhà nghiên cứu có thể so sánh chéo thời
gian, thấy được rõ hơn sự thay đổi của đối tượng nghiên cứu. Điều này càng có ý nghĩa hơn
khi đặt trong bối cảnh nghiên cứu là tỉnh Lâm Đồng, địa phương có sự đầu tư lớn cho nông
nghiệp cũng như công nghệ cao cho các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả nghiên
cứu cho thấy các DNNVV Lâm Đồng ngày càng có nhiều sự đầu tư hơn cho CĐS, không chỉ
trong sản xuất mà còn trong thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế. Họ mong đợi các
chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu thực tiễn của DNNVV, “học đi đôi với hành” đi kèm
các chương trình hỗ trợ triển khai sau đào tạo. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết
đề xuất một số kiến nghị liên quan tới các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các giải pháp phát
triển nguồn nhân lực cho CĐS và một số giải pháp khác như tối ưu hóa các công cụ chính
sách tài chính và các cơ chế tạo động lực cho DNNVV trong CĐS. 
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Ngày 14/06/2025, Quốc hội Việt Nam
khóa XV đã thông qua Luật công nghiệp công
nghệ số, khẳng định: 

“Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh
tế - kỹ thuật dựa trên sự kết hợp của khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ
số; là bước phát triển tiếp theo của công
nghiệp công nghệ thông tin” (NAICT, 2025).
Đối với các DN Việt Nam nói chung và

DNNVV nói riêng, CĐS đã không còn là một
sự lựa chọn, mà đã trở thành một yêu cầu tất
yếu, một yếu tố then chốt trong việc xây dựng
mô hình kinh doanh bền vững, tạo ra lợi thế
cạnh tranh trong thời đại số hiện nay. Mặc dù
luôn được đánh giá là một thành phần kinh tế
trọng điểm trong chiến lược phát triển quốc
gia của Việt Nam, xuất phát từ những hạn
chế, đặc biệt là sự thiếu hụt về ngân sách, nền
tảng CNTT và nguồn nhân lực, DNNVV Việt
Nam gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình
CĐS nói riêng và quá trình phát triển nói
chung. Chính vì vậy, một nghiên cứu về năng
lực CĐS của các DNNVV cũng như các
chương trình hỗ trợ cho các DNNVV này
trong quá trình CĐS là vô cùng cần thiết. 

2. Cơ sở lý luận 
2.1. Các quan điểm về chuyển đổi số
Bàn về CĐS, một số nhà nghiên cứu cho

rằng CĐS là việc sử dụng công nghệ mới, như
thiết bị di động, truyền thông số… để cải
thiện các hoạt động kinh doanh như cải tiến
quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm
khách hàng đối với dịch vụ, hoặc số hóa các
công việc dựa trên tài nguyên máy móc
(Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet, & Welch,
2014). Một số nhà nghiên cứu khác lại nhấn
mạnh CĐS như là một quá trình áp dụng công
nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất
kinh doanh (Agarwal, Gao, DesRoches, &
Jha, 2010) hay quá trình ứng dụng công nghệ
số để đổi mới mô hình kinh doanh nhằm tạo
ra nhiều giá trị hơn cho DN (Schallmo,
Williams, & Boardman, 2017).

Một cách cơ bản, có thể hiểu CĐS đề cập
đến việc sử dụng các công nghệ đột phá nhằm
chuyển đổi DN theo hướng số hóa, với mục
tiêu tối ưu hóa các dịch vụ và sản phẩm được

cung cấp, nâng cao trải nghiệm người dùng
và duy trì tăng trưởng kinh tế. Quá trình này
dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong cấu
trúc và năng lực của tổ chức, mô hình kinh
doanh, cũng như cách thức phát triển và cung
ứng sản phẩm (Allaoui, Bourgault, &
Pellerin, 2019).

2.2. Vai trò của chuyển đổi số
Có thể nói, sự phát triển của CĐS đã đánh

dấu một bước ngoặt trong môi trường kinh
doanh, tạo đà chuyển đổi từ mô hình kinh
doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh
tập trung vào công nghệ. Tận dụng CĐS hiệu
quả, DN có điều kiện cải thiện đáng kể quá
trình vận hành, tiết kiệm chi phí quản lý và
chi phí sản xuất, thúc đẩy nhanh hơn quá trình
đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường, hoặc
thậm chí có thể trợ giúp DN thực hiện những
thay đổi mang tính “bản lề”, tái định nghĩa
lại cách thức kinh doanh (Mahardhani, 2023).

CĐS có thể giúp DN kết nối với khách
hàng mạnh mẽ hơn và đáp ứng nhu cầu của
khách hàng hiệu quả hơn (Masoud &
Basahel, 2023). Bằng việc sử dụng mạng xã
hội, ứng dụng di động và các nền tảng kỹ
thuật số khác, DN có thể có sự am hiểu tốt
hơn về sở thích của khách hàng, lắng nghe
những phản hồi từ phía khách hàng và thậm
chí có thể cung cấp những dịch vụ mang tính
“cá nhân hóa” cho từng tệp khách hàng.
Không dừng lại ở đó, dữ liệu số cũng giúp
DN phân tích, dự đoán được sở thích, nhu cầu
của khách hàng, từ đó xây dựng các chiến
lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả. Sự tương
tác thường xuyên với khách hàng qua những
điểm tiếp xúc kỹ thuật số cũng giúp DN duy
trì mối quan hệ lâu dài, tăng cường sự trung
thành, thúc đẩy sự phát triển của DN về cả
chiều rộng và chiều sâu (Ausat, 2023). 

Việc nhanh chóng và hiệu quả tiếp cận
công nghệ mới cũng là một công cụ hữu hiệu
để các DN tăng khả năng cạnh tranh trong kỷ
nguyên số (Faraj & Leonardi, 2022). Thống
kê cho thấy những DN xuất sắc trong việc
tích hợp liền mạch công nghệ tiên tiến vào mô
hình kinh doanh sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh
thị phần hơn đối thủ (Perifanis & Kitsios,
2023). Công nghệ tiên tiến không chỉ giúp
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DN nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ,
mà còn được sử dụng như một công cụ hữu
hiệu trong việc quản lý, vận hành DN, tạo sự
thuận tiện cho cả nhà quản lý và nhân viên,
với những phương thức làm việc hiện đại, hệ
thống, quy trình vận hành trơn tru, kết nối
giữa các phòng ban, cá nhân hiệu quả
(Agustian, Mubarok, Zen, Wiwin, & Malik,
2023). Quá trình CĐS, với việc ứng dụng
công nghệ hiện đại, trợ giúp DN cải thiện căn
bản và đáng kể hiệu suất và mức độ tăng
trưởng của tổ chức. Trong một DN đã CĐS,
các công nghệ số có thể giúp DN hoàn thiện
hóa và nâng cao quy trình, thu hút nhân tài và
thậm chí, tạo ra các mô hình kinh doanh mới
(Deloitte, 2018).

2.3. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
nhỏ và vừa

DNNVV luôn được đánh giá là động lực
chính trong phát triển kinh tế, là một thành tố
cơ bản trong chiến lược phát triển của các
quốc gia. Theo Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO), các DNNVV chiếm hơn 90% tổng
thể cấu trúc kinh doanh toàn cầu, đóng góp
55% GPD của cả nền kinh tế phát triển và sử
dụng 60-70% lực lượng lao động (WTO,
2016). Trong bối cảnh nền kinh tế số đang
phát triển nhanh chóng, CĐS đã trở thành một
yêu cầu cấp thiết đối với các DNNVV, thúc
đẩy các DN này ứng dụng công nghệ kỹ thuật
số tiên tiến để nâng cao hiệu quả vận hành và
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và duy trì tính cạnh
tranh (Verhoef, et al., 2021).

Các thành quả của CĐS như tự động hóa
quy trình, cải thiện quản lý dữ liệu và tối ưu
hóa giao tiếp giúp các DNNVV tối ưu hóa
quản lý nội bộ và giảm thiểu chi phí (Vial,
2021). Các công nghệ như điện toán đám
mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật
(IoT) làm tăng khả năng cho DNNVV trong
giám sát quy trình, thời gian thực hiện, phân
tích dự báo và hỗ trợ ra quyết định, từ đó
DNNVV có thể nhanh chóng thích nghi với
biến động thị trường và đáp ứng nhu cầu
khách hàng tốt hơn (Nambisan, Lyytinen,
Majchrzak, & Song, 2017). Đặc biệt, trong
bối cảnh áp lực cạnh tranh từ phía các DN
lớn, CĐS có thể hỗ trợ các DNNVV nâng cao

dịch vụ khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm và
cải thiện hành trình trải nghiệm khách hàng
(Matt, Hess, & Benlian, 2015). Các nền tảng
số cũng giúp DNNVV vượt qua giới hạn địa
lý, mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường thông
qua các kênh thương mại điện tử và công cụ
tiếp thị ký thuật số (Kane, 2015).

Tuy nhiên, trong quá trình CĐS, so với các
DN lớn, các DNNVV với các nguồn lực hạn
chế phải đối mặt với vô vàn khó khăn (Buer,
Strandhagen, Semini, & Strandhagen, 2021).
Các DNNVV thường thiếu hạ tầng CNTT đầy
đủ (Zach, Munkvold, & Olsen, 2014), hạn
chế về nguồn lực tài chính, khiến các DN này
ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thay đổi, đặc
biệt là khi phải áp dụng các giải pháp mới
chưa rõ ràng (Seehamraju & Seehamraju,
2008). Thiếu hụt về ngân sách cũng gây khó
khăn cho các DNNVV trong việc đầu tư vào
cơ sở hạ tầng và công nghệ cần thiết (Mittal,
Khan, Romero, & Wuest, 2018).

Bên cạnh đó, các DNNVV cũng thường
thiếu kiến thức chuyên môn kỹ thuật để triển
khai và duy trì các hệ thống số phức tạp, làm
chậm quá trình áp dụng. Hạn chế kiến thức về
hệ thống thông tin và CNTT cũng buộc các
DNNVV phải dựa nhiều vào các đối tác bên
ngoài như các nhà tư vấn và cung cấp, làm
tăng chi phí (Mittal, Khan, Romero, & Wuest,
2018). Ngoài ra, cũng xuất phát từ sự hạn chế
về các nguồn lực nêu trên, trong nội bộ các
DNNVV thường cũng có sự “chống đối” với
sự đổi mới - sợ những điều chưa biết hoặc lo
ngại việc thay đổi sẽ gây gián đoạn công việc
hiện tại (Vogelsang, Liere-Nethler, Packmohr,
& Hoppe, 2019).

Như vậy, có thể nói các nguồn lực CNTT
(hạ tầng CNTT và năng lực quản trị CNTT),
cùng sự hỗ trợ từ môi trường (sự hỗ trợ của
chính phủ và các quan hệ đối tác) có tác động
tích cực đến quá trình CĐS của các DNNVV,
thông qua việc nâng cao năng lực tổ chức
(chiến lược số và ban lãnh đạo cấp cao).
Trong đó, năng lực CĐS của đội ngũ nhân lực
đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao
năng lực tổ chức, triển khai các chiến lược
CĐS của DNNVV đạt hiệu quả và thành công
(Zhang, Xu, & Ma, 2022). Bài viết này, dựa
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trên sự phân tích thực trạng CĐS, sẽ đề xuất
các kiến nghị nhằm hoàn thiện các chính sách
hỗ trợ của chính phủ và các giải pháp phát
triển nguồn nhân lực cho quá trình CĐS của
các DNNVV Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm

hiểu mức độ CĐS tại các DNNVV Việt Nam
nói chung, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói
riêng. Nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng
phát triển nguồn nhân lực cho CĐS của các
DNNVV, những chương trình hỗ trợ từ phía
nhà nước, cũng như nhu cầu của các NQT
DNNVV đối với các chương trình đào tạo
nhằm nâng cao năng lực CĐS. Các quan điểm
về các vấn đề nghiên cứu được chia sẻ bởi hai
nhóm đối tượng, đó là các NQT DNNVV và
các nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ CĐS.
Phương pháp nghiên cứu định tính được cho
là phù hợp nhất cho một nghiên cứu mang
tính khám phá dựa trên quan điểm của các đối
tượng phỏng vấn. 

Nghiên cứu nhằm mục đích trả lời câu hỏi
nghiên cứu: “Quan điểm của các NQT
DNNVV và các nhà cung ứng dịch vụ CĐS về
mức độ CĐS và nhu cầu hỗ trợ nhằm nâng
cao năng lực CĐS là như thế nào?”.

Các trường hợp điển hình (Case-study) kết
hợp với phỏng vấn sâu (in-depth interview)
được thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
So với các địa phương khác, Lâm Đồng có lợi
thế vượt trội về điều kiện tự nhiên cũng như
lực lượng lao động thuận lợi cho phát triển
sản xuất nông nghiệp, với các thị trường XK
chính là Nhật Bản, Đài Loan và các nước
Liên minh Châu Âu. Tỉnh cũng mạnh dạn ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất và XK NS.
Ba sản phẩm nông nghiệp được coi là chủ lực
trong XK của Lâm Đồng phải kể đến, đó là
rau củ, cà phê và hoa. Đối với rau, các thị
trường chính là Đông Á (Nhật, Đài Loan,
Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc), EU
(Anh, Hà Lan, Pháp, Bỉ), Mỹ, ASEAN
(Singapore, Malaysia). Các thị trường chính
xuất khẩu cà phê chính là Ý, Nhật, Đức, Tây
Ban Nha, Hàn Quốc. Đối với hoa, các thị
trường chủ yếu là Nhật Bản, Đan Mạch,

Trung Quốc, Anh và Úc.
Nghiên cứu này được hiện trong hai giai

đoạn, bao gồm giai đoạn 2020-2021 và giai
đoạn 2024-2025. Việc nghiên cứu theo hai
giai đoạn này giúp nhà nghiên cứu có thể so
sánh chéo thời gian, thấy được rõ hơn về sự
thay đổi của đối tượng nghiên cứu. Cụ thể ở
đây, sự thay đổi đó càng trở nên rõ nét hơn
khi bàn tới CĐS, bao gồm mức độ CĐS cũng
như những nhu cầu hỗ trợ, nhu cầu đào tạo
của các DNNVV XK NS Lâm Đồng. Điều
này cũng đặt ra yêu cầu cho các nhà hoạch
định chính sách cũng như các tổ chức cung
cấp các khóa đào tạo về việc phải luôn linh
hoạt, cập nhật sự thay đổi của các DNNVV,
đặc biệt là những đòi hỏi mới liên quan tới
nhu cầu đào tạo của các NQT DNNVV, từ đó
đưa ra được những chương trình hỗ trợ hiệu
quả nhất. 

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Nguồn dữ liệu
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kết

hợp phương pháp nghiên cứu tại bàn và
phương pháp nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ
cấp. Theo đó, tác giả tiến hành tổng quan kết
quả các công trình nghiên cứu, tài liệu khoa
học đã công bố trong và ngoài nước liên quan
đến chủ đề nghiên cứu. Nguồn dữ liệu thứ cấp
được sử dụng nhằm làm rõ hơn thực trạng
DNNVV Việt Nam trong bối cảnh CĐS,
những thành công cũng như những tồn tại
trong quá trình CĐS của các DNNVV Việt
Nam. Dựa trên các báo cáo về các chương
trình hỗ trợ CĐS cho DNNVV như chương
trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay chương
trình SMEdx của Bộ Thông tin và Truyền
thông, bài viết đưa ra những đánh giá về
những lợi ích mà DNNVV Việt Nam được
thụ hưởng từ các chương trình này. Các dữ
liệu thứ cấp như báo cáo của Deloitte, báo cáo
của Cục phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Đầu
tư) hay của VCCI cũng được sử dụng trong
bài viết nhằm đưa ra những phân tích chung
về phát triển nguồn nhân lực cho CĐS của
các DNNVV Việt Nam. 
Đối với dữ liệu sơ cấp, tác giả sử dụng kết

hợp phương pháp nghiên cứu trường hợp điển
hình (Case-study) và phương pháp nghiên
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cứu định tinh sử dụng phỏng vấn sâu (In-
depth interview). Các nghiên cứu điển hình
được lựa chọn trong nghiên cứu này là những
DNNVV XK NS Lâm Đồng, thuộc ba nhóm
XK chính là rau củ, cà phê và hoa. Việc sử
dụng nghiên cứu điển hình không chỉ giúp
phản ánh thực trạng của vấn đề nghiên cứu
mà còn mô tả những nét đặc thù trong ứng
dụng CĐS của các DNNVV trong các ngành
hàng khác nhau. Đối với mỗi trường hợp
nghiên cứu điển hình, nhà nghiên cứu tiến
hành phỏng vấn định tính chuyên sâu sử dụng
câu hỏi bán cấu trúc nhằm tìm hiểu lộ trình áp
dụng CĐS của các DN, cũng như những
chuẩn bị, những nhu cầu về nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực sẵn sàng cho CĐS của
các DNNVV. 

Chọn mẫu và tiếp cận  
Trong nghiên cứu này, với phương pháp

nghiên cứu điển hình, bài viết tiến hành tìm
hiểu các DNNVV XK NS thuộc 3 nhóm:
nhóm DNNVV XK rau củ (02 DN), nhóm các
DNNVV XK cà phê (3 DN) và nhóm DNNVV
XK hoa (02 DN). Các DN được lựa chọn này
đảm bảo sự đa dạng về quy mô, mức độ CĐS
cũng như vị trí trong chuỗi giá trị. Trong đó, có
những DN quy mô siêu nhỏ và đang bắt đầu
tham gia quá trình CĐS (như HTX Anh Đào,
HTX Tân Tiến) và cũng có những DN quy mô
lớn hơn, đã có những kinh nghiệm nhất định
trong CĐS (như Dalat Hasfarm).

Việc tiếp cận với các DNNVV cũng như
các đơn vị cung cấp dịch vụ CĐS của tỉnh
Lâm Đồng được thực hiện dựa trên sự giới
thiệu của các cơ quan nhà nước tại địa
phương (Sở Công thương, Sở Khoa học và
Công nghệ Lâm Đồng). Đồng thời, một số
đối tượng phỏng vấn, đặc biệt là các NQT
DNNVV, được tiếp cận thông qua sự giới
thiệu của đối tượng phỏng vấn trước đó, phản
ánh tính hữu ích của kỹ thuật “quả bóng
tuyết” trong nghiên cứu. Bên cạnh các đối
tượng là các NQT DNNVV, thông qua sự giới
thiệu của các cơ quan chức năng, nghiên cứu
cũng tiến hành phỏng vấn sâu với các nhà
cung cấp dịch vụ CĐS Lâm Đồng về thực
trạng CĐS, cũng như quan điểm nhằm triển
khai có hiệu quả hơn những chương trình hỗ

trợ nâng cao năng lực CĐS cho các DNNVV.
Việc điều tra đa nguồn và đối chiếu này giúp
giảm thiểu rủi ro thiên lệch cho nghiên cứu.

Cách thức điều tra 
Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập

tại tỉnh Lâm Đồng, một địa phương có thế
mạnh về phát triển các sản phẩm nông nghiệp,
cũng như có sự đầu tư lớn cho phát triển công
nghệ phục vụ quá trình CĐS của các DN. Để
điều tra quan điểm, ý kiến của các nhà NQT
DNNVV cũng như các nhà cung cấp dịch vụ
CĐS Lâm Đồng, phương pháp nghiên cứu định
tính được cho là phù hợp nhất. Bằng việc sử
dụng phỏng vấn bán cấu trúc (Semi-structured
interviews), tác giả có điều kiện hiểu sâu hơn
về các chủ đề được đặt ra khi các đối tượng
phỏng vấn được yêu cầu giải thích, đưa thêm ý
kiến dựa trên những câu trả lời của họ. Một bản
câu hỏi phỏng vấn (Interview protocol) đã được
xây dựng và sử dụng trong suốt quá trình phỏng
vấn. Các câu hỏi phỏng vấn xoay quanh một số
chủ điểm như mức độ áp dụng CĐS, thực trạng
nâng cao năng lực CĐS cũng như những nhu
cầu đào tạo - hỗ trợ của các DNNVV. Các câu
hỏi phỏng vấn chính được linh hoạt điều chỉnh
nội dung và cách hỏi khi tiến hành phỏng vấn
với hai đối tượng, đó là các NQT DNNVV và
các nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ CĐS. Trong
quá trình phỏng vấn, một số câu hỏi phụ phát
sinh thêm, xuất phát từ những chia sẻ mới của
các đối tượng phỏng vấn. 

Phương pháp sử dụng các nghiên cứu điển
hình cung cấp những phân tích mang tính chi
tiết, chuyên sâu về một số DNNVV, thuộc ba
nhóm XK NS chính là rau củ, cà phê và hoa.
Trong từng trường hợp điển hình, bên cạnh
việc quan sát, nhà nghiên cứu tiến hành
phỏng vấn sâu với các chủ DNNVV dựa trên
bản câu hỏi phỏng vấn đã được chuẩn bị.

Các cuộc phỏng vấn được diễn ra trong
khoảng 20 đến 30 phút. Với các chủ DNNVV,
các cuộc phỏng vấn được diễn ra tại chính trụ
sở DN. Trong khi đó, với các nhà cung ứng
dịch vụ hỗ trợ CĐS, cuộc phỏng vấn được
diễn ra tại điểm hẹn phù hợp với lịch trình di
chuyển và thời gian của đối tượng phỏng vấn.
Với sự cho phép của các đối tượng phỏng
vấn, các cuộc phỏng vấn được thu âm lại,
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đồng thời, người phỏng vấn cũng tiến hành
tốc ký một số nội dung quan trọng suốt quá
trình phỏng vấn. 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp phân tích theo quá trình của

(Creswell & Creswell, 2023) đã được sử dụng để
phân tích dữ liệu sơ cấp định tính trong nghiên
cứu này. Theo đó, nhà nghiên cứu tổ chức dữ
liệu định tính sau khi thu thập về, đọc qua các
bản phiên âm, tiến hành code dữ liệu, sắp xếp
theo các chủ đề chính và chủ đề phụ, phục vụ
cho việc viết miêu tả nội dung nghiên cứu. 

Trước tiên, sau khi từng cuộc phỏng vấn
được thực hiện, nhà nghiên cứu nhanh chóng
chuyển các dữ liệu phỏng vấn từ dạng
“audio” sang dạng “word”. Nhà nghiên cứu
tiến hành đọc tổng thể tất cả các bản phiên âm
này nhằm có được một cảm nhận chung về
các thông tin thu thập được. 

Trong từng bản phiên âm của từng cuộc
phỏng vấn, các ý chính được tóm tắt, các câu
trả lời của đối tượng phỏng vấn được “cô
đọng” lại thành một số từ phản ánh đúng
“tinh thần” của đoạn phỏng vấn - được gọi là
các đơn vị của dữ liệu (Data units). Nhà
nghiên cứu liên tiếp tạo ra các “Data units”
này dựa trên việc tóm tắt các ý trả lời của
người được phỏng vấn. “Data units” có thể là
một vài từ, một vài câu, thậm chí là một đoạn
phản ảnh một nội dung nhất định. Lúc này,
nhà nghiên cứu phát triển các chủ đề chính và
chủ đề phụ, dựa trên các “data units” này.
Chẳng hạn ở đây, nhà nghiên cứu có thể phát
triển ra các chủ đề tương ứng với các nội
dung như thực trạng CĐS của DN, mức độ
CĐS từ cơ bản tới chuyên nghiệp, những
thành tựu đạt được, cũng như những nhu cầu
đào tạo, hỗ trợ về CĐS. Các chủ đề chính và
phụ này làm cơ sở trong xây dựng bản hỏi
phỏng vấn, định hướng trong phân tích dữ
liệu và làm tiền đề cho việc đề xuất các giải
pháp nhằm đáp ứng “đúng” và “trúng” nhu
cầu của bản thân các DNNVV - những đối
tượng thụ hưởng các hỗ trợ nhà nước về phát
triển nguồn nhân lực.

Phần mềm hỗ trợ nghiên cứu định tính QSR
Nvivo đã được sử dụng trong quá trình mã hóa
dữ liệu sơ cấp định tính. Các kết quả nghiên

cứu được thể hiện dưới dạng miêu tả, dựa trên
các chủ đề chính, chủ đề phụ và các quan điểm
đa chiều từ các đối tượng phỏng vấn. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. DNNVV Việt Nam trong bối cảnh

chuyển đổi số 
Tại Việt Nam, DNNVV là một thành phần

kinh tế quan trọng, chiếm khoảng 97% trong
tổng số DN, đóng góp 45% GDP và tạo ra trên
60% việc làm cho xã hội (Lê, 2025). Trong
thời gian gần đây, cùng với sự tiến bộ của
khoa học công nghệ, mức độ sẵn sàng CĐS
của các DNNVV Việt Nam đã được cải thiện
đáng kể. Các DNNVV Việt Nam đã chủ động
đưa CĐS như một nội dung quan trọng trong
chiến lược phát triển và không ngừng chuẩn bị
các nguồn lực cho các dự án CĐS. Theo Báo
cáo thường niên CĐS DN năm 2023 của Cục
phát triển DN, khoảng 90% DN tại Hà Nội và
TPHCM thể hiện mức độ sẵn sàng cao cho
CĐS, 47% DN đã triển khai CĐS ở các mức
độ khác nhau và 98% DN kỳ vọng rằng CĐS
sẽ giúp giảm chi phí, cả thiện hiệu quả sản
xuất, mang lại những thay đổi đáng kể trong
hoạt động kinh doanh (Trình, 2024).

Theo Báo cáo của Chương trình hỗ trợ
DNNVV CĐS (SMEdx) năm 2022, các
DNNVV Việt Nam cũng rất chủ động và tích
cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học,
công nghệ cao vào sản xuất, tự nghiên cứu để
đổi mới công nghệ hoặc tiến hành mua toàn
bộ công nghệ mới. Tuy nhiên, trong số đó, do
trình độ chuyên môn chưa cao và điều kiện kỹ
thuật hạn chế, đến 70% các DNNVVV đều
lựa chọn mua từng phần công nghệ và chỉ có
30% DN tiến hành nghiên cứu để đổi mới
công nghệ (Vũ, 2024). 

Bên cạnh đó, các DNNVV Việt Nam cũng
chủ yếu ứng dụng công nghệ số trong lĩnh
vực bán hàng, thanh toán, quản trị kinh
doanh…và còn rất hạn chế trong các hoạt
động chế biến, chế tạo, cung cấp dịch vụ cũng
như quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời, CĐS
cũng không được triển khai đồng đều ở các
lĩnh vực. Lĩnh vực nông nghiệp, vốn là một
thế mạnh của các DNNVV Việt Nam với các
sản phẩm đa dạng như cà phê, gạo, chè…
nhưng hoạt động CĐS còn chưa được triển
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khai rộng rãi, còn nhiều giai đoạn thủ công
trong quá trình sản xuất, việc áp dụng một số
công nghệ tiên tiến như tưới tiêu thông minh
chỉ dừng ở mức 50-70% (Phạm, 2025).

Mặc dù được thụ hưởng các chính sách hỗ
trợ từ phía chính phủ cũng như các bộ, ban
ngành, việc áp dụng CĐS trong các DNNVV
Việt Nam cỏn rất hạn chế, hầu hết vẫn đang ở
giai đoạn đầu trong tiến trình CĐS. Chỉ có
khoảng 2.2% DNNVV làm chủ công nghệ,
6.2% DN xác định rõ mục tiêu CĐS, 7.6%
DN có kế hoạch cụ thể cho CĐS. Đặc biệt, có
tới gần 50% DNNVV từng dùng giải pháp số
nhưng sau đó ngừng vì thấy không còn phù
hợp (Vương, 2025).

4.2. Hỗ trợ của Chính phủ cho chuyển
đổi số của DNNVV Việt Nam

Nhằm hỗ trợ CĐS cho các DNNVV, chính
phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách,
chương trình CĐS Quốc Gia, phối hợp với
các tổ chức quốc tế như GIZ, USAID, JICA
và các Bộ, ngành trong triển khai các chương
trình hỗ trợ DNNVV trong CĐS, đặc biệt
trong các hoạt động liên quan đến đào tạo, tư
vấn và hỗ trợ công nghệ (Lê, 2025) .
Đơn cử, chương trình Hỗ trợ CĐS cho

DNNVV của Bộ Kế hoạch và đầu tư trong
giai đoạn 2021-2025 đã triển khai với những
kết quả đáng mừng như đến cuối 2024, đã có
hơn 150 tư vấn viên hỗ trợ trực tiếp 400 DN,
với tổng cộng 32.000 giờ tư vấn, 14.200 lượt
DNNVV được đào tạo. Cổng thông tin digi-
tal.business.gov.vn chuyên cung cấp tài liệu,
bài giảng, công cụ đánh giá CĐS đã thu hút
hơn 2 triệu lượt truy cập, với 5.000 DNNVV
tự đánh giá mức độ sẵn sàng.

Chương trình SMEdx, được thực hiện bởi
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát triển
các nền tảng số “Make in Vietnam”, mang
đến cơ hội tiếp cận cho hơn 500.000
DNNVV, trong đó 70.000 DN đã sử dụng các
nền tảng như kế toán, bán hàng, chữ ký số,
điện toán đám mây. Mô hình SaaS (Software
as a Service) cung cấp phần mềm dựa trên
nền tảng đám mây, hỗ trợ DN sử dụng công
nghệ mà không cần đầu tư hạ tầng, dựa trên
các ứng dụng được phát triển, lưu trữ và quản
lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

Đến giữa năm 2024, đã có trên 60.000 cơ sở
kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ
máy tính tiền, với hơn 500 triệu hóa đơn được
tạo. Hơn 10 triệu người sử dụng ứng dụng di
động, chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. 

Thị trường cũng chứng kiến nhiều hơn các
mô hình khởi nghiệp mở rộng nhanh chóng
trong lĩnh vực Fintech, Edtech, Logistics nhờ
tận dụng công nghệ. Nhiều DNNVV truyền
thống cũng bắt đầu số hóa quy trình như áp
dụng máy móc tự động, hệ thống theo dõi đơn
hàng… (Vương, 2025).

4.3. Nguồn nhân lực trong các DNNVV
Việt Nam cho chuyển đổi số 

Mặc dù có nhiều nỗ lực và nhận được
nhiều sự hỗ trợ, những thách thức đặt ra cho
DNNVV Việt Nam trong quá trình CĐS là
không hề nhỏ. Theo khảo sát của Deloitte
được thực hiện năm 2023 tại khu vực Đông
Nam Á, các DNNVV Việt Nam đang tụt hậu
đáng kể so với các DNNVV tại Singapore,
Malaysia hay Thái Lan trong việc ứng dụng
các công nghệ như AI, IoT, điện toán đám
mây và phân tích dữ liệu. Phần lớn các
DNNVV Việt Nam chỉ tiếp cận CĐS ở mức
độ sơ khai, chủ yếu là sử dụng phần mềm kế
toán, tận dụng các nền tảng mạng xã hội để
tiếp thị, bán hàng, chứ chưa đạt được mức độ
số hóa quy trình hoạt động. Những khó khăn
này phần nhiều do hạn chế liên quan tới chiến
lược CĐS, vốn đầu tư công nghệ, đặc biệt là
sự thiếu hụt về nhân lực có trình độ công nghệ
thông tin và đội ngũ quản trị có năng lực số.
Cả hai hoạt động đào tạo nhân lực hiện tại để
thích nghi với công nghệ mới, cũng như hoạt
động tuyển dụng và giữ chân nhân viên có
trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng số
đều cần thiết. Theo báo cáo của Cục Phát
triển DN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), một
trong những khó khăn lớn nhất của DNNVV
Việt Nam trong CĐS chính là tình trạng thiếu
hụt nhân lực kỹ thuật (Lê, 2025).

Hạn chế về nguồn nhân lực có chuyên môn
được cho là một trong những cản trở lớn nhất
cho tiến trình CĐS của các DNNVV Việt
Nam. Theo khảo sát của VCCI, 54% dự án
CĐS bị trì hoãn xuất phát từ lý do thiếu nhân
sự kỹ thuật. Riêng trong ngành Logistics, hơn
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42% DNNVV cho rằng thiếu vốn và nhân sự
là lý do chính khiến họ chậm triển khai CĐS.
Đặc biệt, còn rất nhiều chủ DNNVV thiếu

hiểu biết đầy đủ về CĐS. Theo khảo sát của
VINASA, 30% DNNVV có nghe nói về CĐS
nhưng không biết bắt đầu từ đâu, 36% mơ hồ
về phương pháp triển khai và lợi ích mang lại
từ CĐS, điều này dẫn tới tâm lý ngại bắt đầu
và tâm lý đợi các DN khác triển khai trước rồi
DN mình sẽ đi sau (Vương, 2025).

4.4. Nghiên cứu định tính về chuyển đổi
số của các DNNVV tỉnh Lâm Đồng
Đối với tỉnh Lâm Đồng, CĐS luôn được

đặt ở vị trí chiến lược, với mục tiêu CĐS đồng
bộ, toàn diện, phát triển kinh tế số góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Cụ thể,
trong mục tiêu phát triển kinh tế số, Lâm
Đồng xác định:

- Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng
tâm là phát triển DN công nghệ số, thương mại
điện tử, công nghiệp công nghệ thông minh,
sản xuất thông minh… Phát triển hệ thống hạ
tầng kinh tế số nhằm hỗ trợ phát triển thương
mại điện tử, khuyến khích các DN thực hiện
CĐS để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng
suất và hiệu quả sản xuất - kinh doanh;

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
để phát triển các DN hoạt động trong lĩnh vực
công nghệ số, CĐS. Thu hút các DN công
nghệ thông tin, công nghệ số có uy tín đến
đầu tư, làm việc tại tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các
chương trình, đề án của Trung ương tạo môi
trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ các
DNNVV, DN ngành nghề truyền thống, hợp
tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận và
tích cực thực hiện CĐS.

Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành
phân tích thực trạng năng lực CĐS và nhu cầu
về các chính sách hỗ trợ của các DNNVV
Lâm Đồng theo hai giai đoạn nghiên cứu.
Trên cơ sở đó, có thể đưa ra những giải pháp
sát hơn với mức độ tăng trưởng về nhận thức,
thực trạng CĐS và đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của các DNNVV Lâm Đồng.

4.4.1. Nghiên cứu giai đoạn 1
Trong một nghiên cứu chuyên sâu giai

đoạn 2020-2021, tác giả đã tìm hiểu, phân

tích khả năng áp dụng CĐS và nhu cầu liên
quan tới các hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả
CĐS của các DNNVV trong ba lĩnh vực XK
NS chính của Lâm Đồng, đó là XK rau củ,
XK cà phê và XK hoa.

Nhóm các DNNVV XK rau củ
Với nhóm này, tác giả đã tiến hành nghiên

cứu 02 trường hợp nghiên cứu điển hình, đó
là HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh
Đào và HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp
Tân Tiến.

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào
- HTX Anh Đào đã triển khai những hoạt

động đầu tiên để áp dụng CĐS. Anh Đào đã
có Website để quảng bá sản phẩm;

- Anh Đào thể hiện sự chuyên nghiệp trong
việc sử dụng mã QR Code để truy xuất được
nguồn gốc sản phẩm từ đâu, thời gian trồng
ngày tháng năm nào và sử dụng những loại
phân thuốc gì trong các sản phẩm đó. QR
Code giúp HTX kiểm soát được rau củ từ hộ
nông dân nào, thu hoạch ngày nào. Đặc biệt,
QR Code giúp HTX biết được rau củ đang
được chuyển từ đâu tới đâu.

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến
- Việc áp dụng CĐS với Tân Tiến đã được

thực hiện, tuy nhiên còn nhiều hạn chế. HTX
đã có Website nhưng chưa phát triển, chỉ dừng
lại ở việc có đăng ký Website. Nguyên nhân là
thiếu nhân lực để làm vì làm Website cần một
nhóm người có kỹ năng để cập nhật liên tục;

- Bản thân Tân Tiến cũng cho rằng việc
bán hàng theo các phương thức truyền thống
hiện tại là vẫn hiệu quả, việc bán hàng thông
qua nền tảng số là chưa quá cần thiết. 

Nhóm các DNNVV XK cà phê
Với nhóm này, tác giả đã tiến hành nghiên

cứu 03 trường hợp nghiên cứu điển hình, đó
là Công ty TNHH cà phê Là Việt, Công ty
TNHH Son Farm Pacamara và Thương hiệu
K’Ho coffee.

Công ty TNHH cà phê Là Việt
Kênh truyền thông trực tuyến chủ yếu của

Là Việt là thông qua Fanpage, chưa phát triển
Website. Fanpage kể về các câu chuyện làm
Café và bắt đầu giới thiệu về sản phẩm cà phê
của Là Việt. Với Fanpage này, một số khách
hàng và đối tác bắt đầu tìm đến Là Việt.
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Công ty TNHH Son Farm Pacamara
Son Farm tự phát triển Website. Bản thân

chủ DN nhận thức rất rõ và bắt đầu có những
chuẩn bị để áp dụng CĐS cho phát triển chất
lượng theo hướng bền vững.

Thương hiệu K’Ho coffee
- Các hoạt động xúc tiến thương mại chủ

yếu được triển khai trên các nền tảng cơ bản
như Facebook, Fanpage, Website. Tuy nhiên,
chủ DN cũng là người tự làm Admin. Điều
này xuất phát từ đặc thù của DN nhỏ, người
chủ, dù muốn phát triển theo hướng CĐS,
nhưng nhân lực quá mỏng và người chủ phải
đảm đương nhiều công việc. 

- Vấn đề này lại càng khó với các DN sử
dụng nhân lực là người thiểu số như K’Ho
Coffee. DN rất mong muốn có các chương
trình đào tạo về CĐS, để không chỉ cho chủ
DN, mà cho cả nhân lực là người dân tộc
thiểu số nâng cao nhận thức, áp dụng vào
công việc.

Nhóm các DNNVV XK hoa
Với nhóm hàng này, tác giả đã tiến hành

nghiên cứu 02 trường hợp nghiên cứu điển
hình, đó là Công ty TNHH Dalat Hasfarm và
Công ty TNHH Langbiang Farm.

Công ty TNHH Dalat Hasfarm
- Với một DN có bề dày hoạt động, Dalat

Hasfarm đã áp dụng CĐS một thời gian dài và
không ngừng áp dụng R&D để ứng dụng có
hiệu quả các thành tựu từ CĐS. Các mặt hàng
hoa của Đà Lạt Hasfarm đều có mã vạch, mã
code cho từng bó hoa, giúp cho việc kiểm
soát đảm bảo chất lượng được thực hiện tốt
nhất. Việc áp dụng thương mại điện tử và gắn
mã vạch cho các sản phẩm hoa, không chỉ áp
dụng cho các thị trường XK, mà ngay cả cho
các giao dịch trong nước.

- Hiện nay việc áp dụng thương mại điện
tử đã ở tầm đồng bộ và tiên tiến. Nhiều giao
dịch được thực hiện thông qua thương mại
điện tử.

Công ty TNHH Langbiang Farm 
- CĐS được áp dụng vào mọi hoạt động,

chứ không chỉ đơn giản là thương mại điện
tử. DN đã chủ động áp dụng CĐS vào: Theo
dõi kiểm tra vườn tược, trang trại, thiết bị
chống trộm; Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt,
sử dụng hệ thống máy tính lập trình; Quản lý
bán hàng với việc sử dụng mã QR Code và
Website để đảm bảo chất lượng sản phẩm;
Tăng cường tương tác, làm việc với khách
hàng qua các nền tảng, giúp hiểu và đáp ứng
được nhu cầu của khách hàng tốt hơn.

- Bản thân chủ DN cũng tích cực tham gia
các buổi hội thảo, workshop giới thiệu về ứng
dụng CĐS như Hội thảo ứng dụng công nghệ
4.0 và CĐS trong nông nghiệp. DN mong
muốn thông qua các buổi hội thảo, workshop
như vậy có thể học cách ứng dụng nông
nghiệp thông minh và Big data vào quản lý
DN nói riêng, để kiến tạo sự hợp tác giữa các
DN nông nghiệp nói chung. Lang-Biang tin
rằng với nền tảng và trình độ hiện nay của các
DN nông nghiệp, cũng như việc phổ biến
rộng rãi của các công cụ như Smart-phone và
Internet, việc áp dụng Big data để xây dựng
các bộ dữ liệu cho các DN không còn là vấn
đề khó khăn.

Như vậy, qua tìm hiểu tình hình áp dụng CĐS
của các DNNVV Lâm Đồng trong giai đoạn 1,
một số kết luận có thể rút ra trong bản sau:

4.4.2. Nghiên cứu giai đoạn 2
Trong khoảng thời gian 2024-2025, tác giả

đã tiến hành nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo,
nhằm tìm hiểu sâu hơn về sự thay đổi liên
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quan tới mức độ áp dụng CĐS cũng như
những nhu cầu về hỗ trợ cho quá trình CĐS
của các DNNVV tỉnh Lâm Đồng. Trong giai
đoạn nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành
phỏng vấn sâu đối với 02 đối tượng, đó là các
nhà cung cấp dịch vụ CĐS Lâm Đồng và các
NQT DNNVV XK NS Lâm Đồng.

Các nhà cung cấp dịch vụ CĐS Lâm Đồng
Với nhóm này, tác giả đã tiến hành phỏng

vấn sâu đối với đại diện Viettel Lâm Đồng và
MimosaTEK.

Kết quả phỏng vấn sâu từ đại diện Viettel
Lâm Đồng

Khi được hỏi về mức độ CĐS cũng như
các chương trình hỗ trợ CĐS cho các
DNNVV, đại diện Viettel Lâm Đồng cho biết: 

Về mức độ CĐS: Các DN lớn tại Lâm
Đồng thì luôn sẵn sàng và nhận thức rõ ràng
được lợi ích từ CĐS mang lại như minh bạch
hóa hoạt động, thuận tiện trong triển khai hợp
đồng… Trong khi đó, các DNNVV của Lâm
Đồng, đặc biệt là các DN siêu nhỏ thì mức độ
sẵn sàng cho CĐS còn rất hạn chế. Các DN
quy mô siêu nhỏ này chỉ áp dụng CĐS theo
quy định, chẳng hạn như việc áp dụng hóa
đơn điện tử.

Về các chương trình hỗ trợ nâng cao năng
lực CĐS: Các DNNVV rất cần được hỗ trợ về
đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, các hoạt
động đào tạo nguồn nhân lực này nên:

- Áp dụng cả hình thức đào tạo offline và
online;

- Cần chia đối tượng đào tạo - các
DNNVV - thành các nhóm khác nhau, như
doanh nghiệp sản xuất, chế biến, hay thương
mại dịch vụ;

- Cần thực hiện tốt hoạt động tìm hiểu nhu
cầu đào tạo, cần biết DN đang thiếu và yếu gì,
cần đào tạo gì, cần được đào tạo như thế nào;

- Các DNNVV nên được cung cấp các gói
hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ dùng thử, trải nghiệm
thử công nghệ số, hỗ trợ về các sản phẩm đào
tạo như clip hóa các quy trình;

- Cần tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo,
phối kết hợp chính quyền địa phương - DN -
nhà cung cấp để các chương trình hỗ trợ được
triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Kết quả phỏng vấn sâu từ đại diện
MimosaTEK

Với nền tảng là công ty về mảng công
nghệ, MimosaTEK tập trung vào các hoạt
động hỗ trợ cho DNNVV trong lĩnh vực nông
nghiệp. Khi được hỏi về mức độ CĐS cũng
như các chương trình hỗ trợ CĐS cho các
DNNVV, đại diện MimosaTEK cho biết: 

- Về mức độ CĐS: Các DNNVV trong lĩnh
vực nông nghiệp Lâm Đồng đang phải đối
mặt với các khó khăn liên quan đến hạ tầng
như điện, nước, Internet, đặc biệt là đất đai
khi giá đất Lâm Đồng, đặc biệt là các thành
phố ngày càng đắt đỏ. Nhiều DNNVV chưa
coi CĐS là một nội dung chiến lược, mà chỉ
nhằm giải quyết các bài toán trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, bản thân các DNNVV nông
nghiệp Lâm Đồng đã luôn chủ động ứng dụng
CĐS như sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động,
đầu tư nhà kính. Khác so với sự “thờ ơ” trước
đây, nhiều DNNVV Lâm Đồng đã chủ động
tham gia các chương trình hỗ trợ của tỉnh.

- Về các chương trình hỗ trợ nâng cao
năng lực CĐS: Các chương trình hỗ trợ
DNNVV nông nghiệp nên xuất phát từ nhu
cầu của người nông dân, các chủ trang trại,
chủ hợp tác xã. Các đơn vị cung cấp dịch vụ
công nghệ số, bên cạnh việc chuyển giao
công nghệ, cần bám sát, thành lập các đội
chuyên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn trực
tiếp, qua điện thoại hoặc online trong suốt quá
trình vận hành công nghệ. 

Với nhận thức hạn chế của người nông
dân, các chương trình hỗ trợ nên tập trung vào
các nội dung hỗ trợ thực tiễn, tránh chỉ cung
cấp lý thuyết và tránh thương mại hóa các
hoạt động đào tạo. Các xu hướng nên tập
trung bao gồm CĐS và nông nghiệp xanh. 

Các DNNVV XK NS Lâm Đồng
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
- Về mức độ CĐS: Dalat Hasfarm đã chủ

động và đồng bộ áp dụng CĐS như công nghệ
trồng hoa, tưới tiêu, tưới tự động… và trong
các hoạt động thương mại điện tử như bán
hàng online thông qua các nền tảng bán hàng
trực tuyến như Shopee, Lazada… cũng như
thông qua nền tảng bán hàng và phần mềm
riêng. Tuy nhiên, hoạt động CĐS vẫn đang
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được đánh giá là diễn ra theo từng bước, chưa
được coi là một nội dung chiến lược của DN.

- Về các chương trình hỗ trợ nâng cao
năng lực CĐS: Dalat Hasfarm mong muốn có
được sự hỗ trợ về CĐS trong phân tích xu
hướng thị trường, liên lạc, kết nối, tìm kiếm
khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước
ngoài; DN cũng mong muốn được tham gia
các buổi hội thảo, đặc biệt là các triển lãm
quốc tế về công nghệ số cho các DN trong
ngành kinh doanh hoa. 

Công ty TNHH cà phê Là Việt
- Về mức độ CĐS: Ứng dụng CĐS đã trở

thành một hoạt động thường xuyên, giúp cho
các hoạt động của Là Việt được triển khai thuận
tiện hơn. Đặc biệt trong những khoảng thời
gian như Covid, CĐS là một công cụ hữu ích
để DN liên lạc và giao thương với khách hàng.

- Về các chương trình hỗ trợ nâng cao
năng lực CĐS: Là Việt rất mong muốn có
được các chương trình hỗ trợ về CĐS, tuy
nhiên, các chương trình này nên xuất phát từ
nhu cầu của DNNVV, bởi trong thực tế có
nhiều sự hỗ trợ không phù hợp. Có tới 60%
các chương trình mà lãnh đạo Là Việt tham
gia nhưng không áp dụng được trong vận
hành sản xuất kinh doanh. Mong muốn các
chương trình đào tạo cụ thể, chẳng hạn như
hướng dẫn DN các thao tác, để DN thử
nghiệm và sau đó áp dụng vào trong thực tiễn.

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu từ 02 giai
đoạn có thể thấy CĐS ngày càng được áp
dụng một cách chủ động hơn và đồng bộ hơn
bởi các DNNVV tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ
các hoạt động sản xuất, mà trong các hoạt
động thương mại, CĐS đã trở thành một công
cụ hữu hiệu hỗ trợ các DNNVV trong việc cải
tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Nhiều DNNVV mong đợi CĐS có thể giúp họ
thay đổi phương thức kinh doanh, vươn mình
ra tầm quốc tế. Tuy nhiên, CĐS vẫn chưa
được đặt ở vị trí chiến lược trong lộ trình phát
triển của các DNNVV. 

Trải qua một khoảng thời gian ứng dụng
CĐS, các DNNVV thể hiện sự mong muốn về
các khóa huấn luyện, các chương trình hỗ trợ
mang tính thiết thực hơn. Có thể xuất phát từ
năng lực học tập của bản thân các chủ
DNNVV, hoặc từ sự đầu tư chưa đồng bộ vào
phát triển các chương trình từ phía các nhà
cung cấp, nhiều chương trình sau một thời
gian thử nghiệm chưa phát huy hiệu quả trong
thực tiễn. Chính vì vậy, các DNNVV trong
giai đoạn 2 cũng mong muốn nhiều hơn ở
khâu tổ chức các chương trình hỗ trợ cho
CĐS, đảm bảo phù hợp với năng lực của các
DNNVV, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, kết
hợp đa dạng nhiều hình thức “học đi đối với
hành”, đi kèm các chương trình hỗ trợ triển
khai sau đào tạo. Các hỗ trợ CĐS cũng nên
phát huy vai trò gợi mở, định hướng cho các
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DNNVV để họ có thể bắt kịp xu thế phát triển
trên thế giới.

5. Giải pháp và hàm ý chính sách
Xuất phát từ tình hình thực tiễn trong quá

trình áp dụng CĐS, từ sự phát triển không
ngừng của công nghệ số, cũng như những đòi
hỏi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh trong
nước và quốc tế, bài viết đề xuất các nhóm
giải pháp nhằm nâng cao khả năng áp dụng
CĐS cho các DNNVV. Các giải pháp này
không chỉ liên quan tới các chính sách hỗ trợ
từ chính phủ, mà còn liên quan tới nguồn
nhân lực, một nhân tố luôn được đặt ở vị trí
trọng tâm, quyết định sự thành công trong áp
dụng CĐS của các DNNVV.

5.1. Nhóm giải pháp liên quan tới các
chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ

Nhằm thúc đẩy tiến trình CĐS của các
DNNVV Việt Nam, việc đưa ra các chính
sách hỗ trợ trực tiếp từ phía Chính phủ là vô
cùng quan trọng. Trước tiên, các nội dung đổi
mới về CĐS, kinh tế số cần được cập nhật và
đưa trực tiếp vào Luật Hỗ trợ DN. Chương
trình CĐS giai đoạn 2016-2030 nên cụ thể
hóa các mục tiêu như 80% DNNVV ứng dụng
nền tảng số, 50% DNNVV tích hợp các công
nghệ mới như IoT trong hoạt động. Nhà nước
cũng cần hoàn thiện các hạ tầng pháp lý cho
giao dịch số, chữ ký số, lưu trữ đám mây, bảo
vệ an toàn dữ liệu cá nhân cũng như tăng
cường kiếm soát chất lượng các nền tảng số
cung cấp cho các DNNVV. 

Bên cạnh đó, để các chương trình hỗ trợ
DNNVV CĐS diễn ra hiệu quả hơn, với đặc
thù của các DNNVV là hạn chế về năng lực
tiếp cận thông tin và năng lực chuyên môn,
các bộ, ban ngành cần phát triển đội ngũ
chuyên trách giúp các DNNVV tiếp cận tốt
hơn với các chính sách hỗ trợ này. Đồng thời,
Chính phủ cũng nên có các cơ chế, chính sách
khuyến khích sự phát triển của các DN cung
cấp công nghệ số với các loại dịch vụ đa
dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù, nhu
cầu và nguồn lực của các DNNVV.  

5.2. Nhóm giải pháp liên quan tới phát
triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
Đối với bản thân các DNNVV Việt Nam,

tiến trình ứng dụng CĐS không thể “một

sớm, một chiều” mà cần có lộ trình, theo
từng bước, tương ứng với nội lực của bản
thân DN. Tuy nhiên, các DNNVV nên đặc
biệt quan tâm nhiều hơn nữa tới việc chuẩn
bị các nguồn lực cho CĐS, đặc biệt là nguồn
nhân lực. Các DNNVV cần chủ động tổ chức
hoặc liên hệ với các trường, viện, các tổ chức
giáo dục nhằm tổ chức các khóa huấn luyện,
hoặc tổ chức các lớp học trực tuyến nhằm
cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan
đến các nội dung như tư duy số, kỹ năng
công nghệ thông tin, an toàn dữ liệu. Nhà
nước cũng nên cân nhắc có các chính sách hỗ
trợ về tài chính cho các DNNVV đầu tư năng
lực số cho nhân viên.

Các trường đại học, trường nghề cũng nên
cân nhắc phát triển các chuyên ngành,
chương trình liên quan đến CĐS như quản trị
nền tảng số, dữ liệu lớn, IoT. Cần phát triển
các mạng lưới đội ngũ chuyên gia CĐS, đồng
hành cùng DN. 

Các chương trình hỗ trợ đào tạo năng lực
số nên có sự đa dạng về hình thức tổ chức,
như các khóa học ngắn hạn, trực tiếp “cầm
tay chỉ việc” cho các nhà quản trị và nhân
viên trong DNNVV, thực hành các kỹ năng
như sử dụng phần mềm, thương mại điện tử
hay an toàn thông tin. Có thể cân nhắc về việc
cung cấp các chứng chỉ kỹ năng số để thúc
đẩy CĐS.
Để thuận tiện hơn, chính phủ có thể phát

triển các nền tảng học trực tuyến, cung cấp
các khóa học miễn phí, hoặc trợ giá cho các
DNNVV. Các địa phương có thể thành lập
các trung tâm số đào tạo CĐS và “phòng
thí nghiệm số” để DN thử nghiệm công
nghệ mới. 

Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, khi mà
vấn đề thu hút nguồn nhân lực công nghiệp
công nghệ số chất lượng cao còn gặp nhiều
khó khăn, Chính phủ, các bộ ban ngành, các
DN và các tổ chức có liên quan cần thực hiện
có hiệu quả các chính sách nhằm thu hút,
trọng dụng và ưu đãi cho đội ngũ nhân lực
này, đặc biệt là các nhân tài công nghệ số.
Cần cụ thể hóa các tiêu chí để xác định nhân
lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài
công nghệ số, bao gồm cả các cá nhân với
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mức thu nhập cao, các chuyên gia kỹ thuật
với kinh nghiệm quốc tế, cũng như các nhà
sáng lập và các chuyên gia trong các lĩnh vực
công nghệ tiên tiến. Những chiến lược này
góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường
lối của Đảng, Nhà nước trong việc thu hút,
trọng dụng nhân tài phục vụ phát triển đất
nước trong kỷ nguyên vươn mình. 

5.3. Một số giải pháp khác
Bên cạnh hai nhóm giải pháp nêu trên, bài

viết đề xuất một số giải pháp khác nhằm hỗ
trợ các DNNVV Việt Nam nói chung,
DNNVV Lâm Đồng nói riêng trong nâng cao
hiệu quả CĐS. Trước tiên, liên quan tới các
công cụ chính sách, nhà nước nên đưa ra
những hỗ trợ về mặt tài chính như các gói trợ
cấp/đồng tài trợ Saas (Software as a Service)
nhằm giúp các DNNVV tiếp cận, triển khai
và sử dụng phần mềm dạng dịch vụ với chi
phí thấp hơn, qua đó thúc đẩy CĐS. Ngoài ra,
nhà nước có thể cung cấp các tín dụng ưu đãi
cho hạ tầng số cấp nông trại/nhà kính, cũng
như có chính sách miễn, giảm thuế cho đầu tư
nền tảng số đạt chuẩn. 

Bên cạnh đó, nhà nước nên có những quy
đinh, tiêu chuẩn pháp lý chặt chẽ và thống
nhất làm cơ sở cho việc triển khai CĐS
đồng bộ cho các DNNVV. Đó có thể là các
quy định liên quan tới chuẩn dữ liệu truy
xuất nguồn gốc (QR/GS1) nhằm định danh -
thu thập - chia sẻ dữ liệu về sản phẩm trong
suốt vòng đời, hoặc chuẩn an toàn dữ liệu cá
nhân, chuẩn an toàn đám mây (Cloud secu-
rity), cũng như quy định, các bộ tiêu chí
trong khung đánh giá năng lực số DNNVV
cấp tỉnh. 

Ngoài ra, cần triển khai có hiệu quả hơn
nữa các hoạt động nhằm tạo động lực cho các
cá nhân, DNNVV trong quá trình CĐS. Đó có
thể là việc cấp chứng chỉ kỹ năng số cấp tỉnh
cho các DNNVV hoặc đơn vị hỗ trợ DNVVV,
hoặc hỗ trợ tài chính có điều kiện theo hình
thức “voucher chuyển đổi số” cho các
DNNVV mua/thuê dịch vụ số (SaaS, tư vấn,
đào tạo) đúng ngành nghề ưu tiên. 

6. Kết luận
Bài viết đã đi sâu tìm hiểu về thực trạng

CĐS, mức độ CĐS cũng như nhu cầu của các

NQT DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp
tỉnh Lâm Đồng về các chương trình hỗ trợ
CĐS. Mặc dù vẫn chưa được đặt ở vị trí trọng
yếu trong chiến lược phát triển, các DNNVV
Lâm Đồng đã triển khai CĐS ngày càng sâu
rộng, trong các lĩnh vực từ sản xuất tới
thương mại. Dựa trên nhu cầu của các NQT
DNNVV, cũng như quan điểm của các nhà
cung ứng dịch vụ hỗ trợ CĐS, bài viết đề xuất
các chương trình đào tạo cần đa dạng về hình
thức, cụ thể về nội dung, bám sát nhu cầu đào
tạo và các hoạt động CĐS triển khai trong
thực tế của DNNVV. Đi kèm theo đó là
những hướng dẫn, tư vấn sau đào tạo. Về dài
hạn, rất cần có những chính sách hỗ trợ từ
phía nhà nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý,
nền tảng hỗ trợ cũng như phát triển đội ngũ
nhân tài phục vụ cho quá trình CĐS của các
DNNVV nói riêng, của quốc gia nói chung.!
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Summary

By employing desk-based research, in-
depth qualitative interviews, and case-study
analysis, this paper explores the process of

digital transformation (DT) among small and
medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam
in general and in Lam Dong Province in par-
ticular. The study investigates the perspec-
tives of SME managers in the three main agri-
cultural export sectors of Lam Dong vegeta-
bles, coffee, and flowers as well as providers
of DT-related services, focusing on issues
such as the level of DT among SMEs and
their training - support needs for enhancing
DT capacity. Data were collected and ana-
lyzed in two periods (2020-2021 and 2024-
2025), enabling longitudinal comparisons and
allowing the researcher to more clearly iden-
tify changes in the research subjects. This
approach is particularly meaningful given
that the research context is Lam Dong
Province, a locality that has made substantial
investments in agriculture as well as in high
technology for agricultural SMEs. The
research findings indicate that SMEs in Lam
Dong have increasingly invested in digital
transformation not only in production but also
in commercial activities, especially interna-
tional business. They expect training pro-
grams to be more closely aligned with the
practical needs of SMEs, emphasizing a
“learning by doing” approach and accompa-
nied by post-training implementation support.
Based on both theoretical and empirical foun-
dations, the paper proposes several recom-
mendations related to government support
policies, human resource development for
DT, and other measures such as optimizing
financial policy instruments and incentive
mechanisms to promote DT among SMEs.
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